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Hội đồng Khoa được thành lập theo Quyết định số 127/QĐ-LTT ngày 05 tháng 2 năm 2018.
I. Đặc điểm tình hình đơn vị:

· Chức năng: 


Là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường trực tiếp quản lý toàn diện quá trình tổ chức, phục vụ đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn.
· Nhiệm vụ:

· Quản lý giảng viên, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
· Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo định hướng phát triển chung của Trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HSSV, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
· Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng đào tạo HSSV do khoa quản lý;
· Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;
· Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;
· Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;
· Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;
· Lập thời khóa biểu, quản lý nhập điểm các học phần do khoa quản lý;
· Quản lý tài sản, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng và cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo thuộc lĩnh vực do khoa quản lý, sử dụng;

· Đối với các khoa đào tạo chuyên ngành:

· Tổ chức cho HSSV thực tập tại các cơ sở sản xuất;

· Phối hợp với phòng Tuyển sinh – Đào tạo, phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên để khảo sát và đánh giá HSSV;

· Đào tạo các nghề ngắn hạn do khoa phụ trách;

· Đào tạo nâng bậc thợ cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu;

· Làm mô hình học cụ.

· Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

· Quản lý, tổ chức giảng dạy và biên soạn chương trình, giáo trình các môn cơ sở ngành, chuyên ngành Công nghệ Điện – Điện tử cho các bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp, Trung cấp chuyên nghiệp, Liên thông Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và các hệ đào tạo chính quy, không chính quy trong trường và liên kết ngoài trường.
· Số lượng viên chức, trình độ.

· Số lượng: 31 GV

· Thạc sĩ: 19 GV

· Kỹ sư: 12 GV

+ Số lượng viên chức, NLĐ đang đi học: 01 GV
· Những thuận lợi, khó khăn của đơn vị:
· Những thuận lợi:

· Khoa được chọn là khoa đào tạo ngành mũi nhọn của Trường từ năm học 2013- 2014, được sự quan tâm chỉ đạo và ưu tiên đầu tư nguồn lực cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy.
· Đội ngũ giảng viên với 2/3 GV đạt trình độ trên đại học, giàu kinh nghiệm giảng dạy, có tâm huyết với nghề.
· Phòng xưởng khang trang, thiết bị dạy học được trang bị tương đối đầy đủ phục vụ tốt cho quá trình đào tạo, giúp SVHS tiếp cận được nghề nghiệp ngay trên ghế nhà trường.
· Khoa có mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp nên được các doanh nghiệp hỗ trợ và tham gia đào tạo, tiếp nhận HSSV ra trường vào làm việc.
· Khoa có 03 ngành chất lượng cao chuẩn quốc gia và khu vực nên được đầu tư các phòng thực hành hiện đại. 

· Có các đề tài NCKH cấp trường được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc; có nhiều bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước. 
· Những khó khăn:

nghiệp;

+ Có đủ sức khỏe để làm việc.

· Số lượng: 09 thạc sĩ và 04 tiến sĩ
· Giải pháp:
+ Tuyển dụng mới đối với viên chức có trình độ đại học hoặc thạc sĩ,

+ Tuyển dụng đặc cách hoặc ưu đãi đối với viên chức có trình độ tiến sĩ hoặc có học hàm GS, PGS;

+ Tạo điều kiện và hỗ trợ GV (theo Quy chế chi tiêu nội bộ) trong khoa tham gia học nâng cao trình độ.

· Năm 2018 khoa Công nghệ Điện-Điện tử: Không tuyển dụng giáo viên mới, do số Khoa có một số ngành như: Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Cơ điện tử chưa có các phòng thực hành cho các chuyên ngành trên, ảnh hưởng đến quá trình dạy vào học của khoa.

· Toàn bộ giáo trình của khoa ở dạng lưu hành nội bộ, chưa được chuẩn hóa giáo trình hay sách ra nhà xuất bản. Vì vậy, thiếu giáo trình cho GV tham gia giảng dạy và SV nghiên cứu và học tập.
· Còn số một GV chưa có ý thức học nâng cao trình độ chuyên môn; Chưa đổi mới phương pháp giảng dạy.
II. Tổng kết hoạt động của khoa trong năm 2018 

Căn cứ Quyết định số 530/QĐ-LTT ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng khoa;
Căn cứ biên bản họp lúc 16h00 ngày 4/1/2019 của khoa Công nghệ Điện – Điện tử;
Căn cứ tình hình thực tế công tác tại khoa Công nghệ Điện – Điện tử,
Nay khoa Công nghệ Điện – Điện tử lập tổng kết hoạt động của khoa trong năm 2018 :

1. Phát triển nguồn nhân lực

1.1.  Kế hoạch đề nghị tuyển dụng viên chức theo định hướng thu hút, trọng dụng người có học hàm, học vị cao

· Tiêu chuẩn:


+ Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, ưu tiên ứng cử viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ hoặc có học hàm GS, PGS;

+ Có chuyên ngành phù hợp với các ngành có đạo tạo tại khoa;

+ Có các chứng chỉ sư phạm, chứng chỉ tiếng Anh, tin học, bậc thợ đúng yêu cầu của Bộ LDTB&XH;

+ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có tinh thần tập thể và đoàn kết giúp đỡ đồnglượng giảng viên trong khoa đáp ứng đủ nhân sự 
1.2. Tổng kết kế hoạch chuẩn hóa năng lực chuyên môn cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa)
1.2.1. Chỉ tiêu, kế hoạch chuẩn hóa trình độ chuyên môn đối với từng nhân sự cụ thể trong giai đoạn 2018 – 2020 và tiếp theo.
	Chỉ tiêu chuẩn hóa
	2018
	Ghi chú

	Thạc sĩ
	01
	Không đạt


(Ghi rõ họ tên từng viên chức của khoa đang quản lý ứng với từng năm và từng mức phấn đấu)
	TT
	Họ và tên
	Chuẩn hóa thạc sĩ
	Chuẩn hóa tiến sĩ

	
	
	2018
	2019
	2020
	Tiếp theo
	2018
	2019
	2020
	Tiếp theo

	1
	Trần Nam Anh
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


1.2.2. Tổng kết kế hoạch chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa).
· Chỉ tiêu, kế hoạch chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ của từng cán bộ, viên chức trong đơn vị: 
	Chỉ tiêu chuẩn hóa
	2018
	Ghi chú

	Trình độ Đại học
	02
	Đạt

	Trình độ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (*)
	02
	Đạt 1
Không đạt 1

	Trình độ chứng chỉ quốc tế tương đương khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
	01
	Đạt


(*) Theo Kế hoạch số 4317/GDĐT-TC ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Sở Giáo dục và  Đào tạo TP.HCM và Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
(Ghi rõ họ tên từng người của đơn vị đang quản lý ứng với các con số từng năm đạt được chuẩn hóa)
	TT
	Họ và tên
	Chỉ tiêu chuẩn hóa

	
	
	2018
	Ghi chú

	1
	Châu Văn Bảo
	 ĐH VB2

Tiếng Anh
	 Đạt

	3
	Trần Nam Anh
	A2
	Đạt B1

	11
	Nguyễn Minh Đức (A)
	B1
	Không đạt

	22
	Trần Nguyên Bảo Trân
	
	TOEIC 605

	24
	Bốc Minh Trí
	ĐH VB2

Tiếng Anh
	Đạt


1.2.3. Tổng kết kế hoạch chuẩn hóa trình độ tin học cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa).

· Chỉ tiêu, kế hoạch chuẩn hóa trình độ tin học của từng cán bộ, viên chức trong đơn vị: 
· Trình độ tin học  sử dụng thành thạo phần mềm dạy học chuyên ngành để thiết kế bài giảng, tài liệu giảng dạy năm 2018: 19
(Ghi rõ họ tên từng người của đơn vị đang quản lý ứng với các con số từng năm đạt được chuẩn hóa)
	TT
	Họ và tên
	Chỉ tiêu chuẩn hóa

	
	
	2018
	Ghi chú

	1
	Châu Văn Bảo
	PLC
	Đạt

	2
	Ngô Hoàng Anh
	
	

	3
	Trần Nam Anh
	
	

	4
	Tạ Minh Cường
	PLC
	Đạt

	5
	Võ Cường
	
	

	6
	Nguyễn Minh Đức Cường
	
	

	7
	Ngô Phong Cường
	
	

	8
	Vũ Hạnh Chiêu
	
	

	9
	Lê Tiến Đạt
	PLC
	Đạt

	10
	Nguyễn Thùy Dương
	
	

	11
	Nguyễn Hồng Đức
	
	

	12
	Nguyễn Minh Đức (A)
	PLC
	Đạt

	13
	Nguyễn Minh Đức (B)
	
	

	14
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	
	

	15
	Trần Trung Hiếu
	
	

	16
	Lê Thế Huân
	
	

	17
	Tăng Cẩm Huê
	
	

	18
	Huỳnh Ngọc Mai
	PLC
	Đạt

	19
	Đặng Đức Minh
	PLC
	Đạt

	20
	Nguyễn Thùy Linh
	
	

	21
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	
	

	22
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	
	

	23
	Nguyễn Anh Tăng
	
	

	24
	Trần Nguyên Bảo Trân
	PLC
	Đạt

	25
	Trần Công Tiến
	
	

	26
	Bốc Minh Trí
	PLC
	Đạt

	27
	Trần Hiếu Trinh
	
	

	28
	Quách Minh Thử
	
	

	29
	Cao Văn Tuấn
	
	

	30
	Nguyễn Văn Yên
	
	


1.3. Tổng kết kế hoạch chuẩn hóa năng lực, kỹ năng sư phạm cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa)
1.3.1. Kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng quản lý cho CBQL cấp khoa.

· Năm từ 2018 : Chưa mở lớp nâng cao kỹ năng quản lý cho CBQL cấp khoa.
1.3.2. Kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên
· Năm từ 2018 : 20 GV được cấp giấy chứng nhận giảng viên hạng 2
1.3.3. Kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật về khoa học và công nghệ gắn với chuyên ngành giảng dạy:

-Bồi dưỡng qua các năm từ 2018:
	Chỉ tiêu bồi dưỡng
	2018
	Ghi chú 

	Cập nhật về khoa học và công nghệ gắn với chuyên ngành giảng dạy
	30
	Đạt



-Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: Chứng chỉ, hoặc giấy chứng nhận.
1.3.4. Tổng kết kế hoạch thực hiện các hoạt động giáo dục, hoạt động giảng dạy
1.3.4.1. Tổ chức thực hiện quy định về chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên trước khi đứng lớp

· 100% học phần giảng dạy có chương trình học phần (chương trình chi tiết);
· 100% học phần giảng dạy có giáo án, bài giảng chi tiết; 

· 100% học phần giảng dạy có lịch giảng dạy học kỳ;
· Kế hoạch biên soạn giáo trình (người tham gia, số lượng, chất lượng):
	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	TÊN GIÁO TRÌNH

	01
	Châu Văn Bảo

Cao Văn Tuấn
	Mạch điện

	02
	Võ Cường

Tạ Minh Cường

Nguyễn Minh Đức (A)
	TT Đo lường và cảm biến

	03
	Châu Văn Bảo
	Kỹ thuật số

	04
	Châu Văn Bảo
	TT Kỹ thuật số

	05
	Trần Công Tiến

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

Tăng Cẩm Huê
	Điện tử cơ bản

	06
	Trần Công Tiến

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

Nguyễn Hồng Đức
	TT Điện tử cơ bản

	07
	Châu Văn Bảo

Nguyễn Thùy Dương

Vũ Hạnh Chiêu
	An toàn điện

	08
	Nguyễn Anh Tăng

Đỗ Huỳnh Thanh Phong

Nguyễn Minh Đức Cường
	TT Điện cơ bản

	09
	Châu Văn Bảo

Lê Thế Huân

Cao Văn Tuấn
	Máy điện

	10
	Lê Tiến Đạt

Bốc Minh Trí
	PLC

	11
	Huỳnh Ngọc Mai

Bốc Minh Trí

Lê Tiến Đạt
	TT PLC

	12
	Nguyễn Văn Yên

Quách Minh Thử
	Trang bị điện

	13
	Quách Minh Thử

Trần Trung Hiếu
	TT Trang bị điện

	14
	Tăng Cẩm Huê 

Trần Nguyễn Thanh Nhàn

Trần Hiếu Trinh
	Điện tử công suất

	15
	Nguyễn Văn Yên

Trần Nam Anh
	Khí cụ điện

	16
	Vũ Hạnh Chiêu

Bốc Minh Trí

Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	Anh văn chuyên ngành

	17
	Trần Hiếu Trinh 

Tạ Minh Cường
	TT Vẽ điện 

	18
	Nguyễn Anh Tăng

Trần Nam Anh
	Cung cấp điện

	19
	Nguyễn Anh Tăng

Đỗ Huỳnh Thanh Phong

Nguyễn Minh Đức Cường
	TT Cung cấp điện

	20
	Nguyễn Văn Yên

Nguyễn Thùy Linh
	Điện công nghiệp

	21
	Quách Minh Thử

Trần Trung Hiếu
	TT Máy điện

	22
	Châu Văn Bảo

Lê Thế Huân
	Tính toán và sửa chữa máy điện

	23
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong

Nguyễn Minh Đức Cường
	Kỹ thuật lắp đặt điện

	24
	Nguyễn Văn Yên

Nguyễn Thùy Linh
	TT Điện công nghiệp

	25
	Huỳnh Ngọc Mai

Đặng Đức Minh
	TT SCADA

	26
	Nguyễn Anh Tăng

Nguyễn Minh Đức Cường
	Kỹ thuật chiếu sáng

	27
	Nguyễn Anh Tăng

Nguyễn Minh Đức Cường
	Truyền động điện và ứng dụng

	28
	Võ Cường

Ngô Phong Cường

Trần Công Tiến
	Điện tử tương tự

	29
	Võ Cường

Trần Hiếu Trinh
	TT Vẽ Điện- Điện tử

	30
	Trần Nguyên Bảo Trân
Bốc Minh Trí
	Vi xử lý

	31
	Trần Nguyên Bảo Trân
Bốc Minh Trí
	TT Vi xử lý

	32
	Tạ Minh Cường

Nguyễn Minh Đức (A)
	Điện tử công nghiệp

	33
	Tạ Minh Cường

Nguyễn Minh Đức (A)
	TT Điện tử công nghiệp

	34
	Tạ Minh Cường

Nguyễn Minh Đức (A)
	Sửa chữa và bảo trì máy CNC

	35
	Châu Văn Bảo

Tạ Minh Cường

Nguyễn Minh Đức (A)
	TT Sửa chữa và bảo trì máy CNC

	36
	Ngô Phong Cường

Huỳnh Ngọc Mai
	Tự động hóa quá trình công nghệ

	37
	Ngô Phong Cường

Huỳnh Ngọc Mai
	TT Tự động hóa quá trình công nghệ

	38
	Nguyễn Thị Tố Nga

Nguyễn Minh Đức (B)

Mạnh Lê Hoàn
	KT điều khiển tự động

	39
	Huỳnh Ngọc Mai

Nguyễn Thị Tố Nga

Nguyễn Minh Đức (B)
	TT KT điều khiển tự động

	40
	Mạnh Lê Hoàn

Nguyễn Thị Tố Nga
	Kỹ thuật  thuỷ lực - khí nén

	41
	Võ Cường

Ngô Phong Cường
	Kỹ thuật Cơ điện tử

	42
	Võ Cường

Ngô Phong Cường
	TT Cơ điện tử

	43
	Tạ Minh Cường

Nguyễn Minh Đức (A)

Nguyễn Minh Đức (B)
	Lập trình hướng đối tượng

	44
	Trần Nguyên Bảo Trân
Nguyễn Minh Đức (A)
	Kỹ thuật robot

	45
	Nguyễn Minh Đức (A)

Ngô Phong Cường
	TT Lắp đặt, vận hành  hệ thống cơ điện tử

	46
	Võ Cường

Huỳnh Ngọc Mai
	Mạng máy tính

	47
	Trần Nguyên Bảo Trân
Bốc Minh Trí
	Hệ thống viễn thông

	48
	Võ Cường

Huỳnh Ngọc Mai
	TT Sửa chữa và cài đặt máy tính

	49
	Huỳnh Ngọc Mai 

Đặng Đức Minh
	Mạng công nghiệp

	50
	Trần Nguyên Bảo Trân
Bốc Minh Trí
	TT Hệ thống viễn thông

	51
	Trần Nguyên Bảo Trân
Bốc Minh Trí
	Kỹ thuật mạng ngoại vi

	52
	Trần Nguyên Bảo Trân
Bốc Minh Trí
	Kỹ thuật cáp đồng

	53
	Trần Nguyên Bảo Trân
Bốc Minh Trí
	Kỹ thuật cáp sợi quang

	54
	Trần Nguyên Bảo Trân
Bốc Minh Trí
	TT.Kỹ thuật sửa chữa Điện thoại cố định

	55
	Trần Nguyên Bảo Trân
Bốc Minh Trí
	Kỹ thuật chuyển mạch

	56
	Trần Nguyên Bảo Trân
Bốc Minh Trí
	TT. Kỹ thuật sửa chữa thiết bị đầu cuối băng rộng ADSL

	57
	Trần Nguyên Bảo Trân
Bốc Minh Trí
	Kỹ thuật sửa chữa Điện thoại-Máy Fax

	58
	Võ Cường

Ngô Phong Cường
	Kỹ thuật truyền số liệu

	59
	Trần Nguyên Bảo Trân
Bốc Minh Trí
	TT. Kỹ thuật sửa chữa tổng đài nội bộ


· Tổng kết kế hoạch xây dựng chương trình chi tiết (số lượng, người tham gia, chất lượng...):
	BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

	TT
	Họ và tên giảng viên
	Chương trình chi tiết
của các học phần
	Ghi chú

	01
	Ngô Hoàng Anh
	Tất cả các chương trình chi tiết của các học phần trong bộ môn quản lý.
	Trưởng bộ môn chịu trách nhiệm phân công GV biên soạn chương trình chi tiết của các học phần.

	02
	Trần Nam Anh
	
	

	03
	Vũ Hạnh Chiêu
	
	

	04
	Nguyễn Minh Đức Cường
	
	

	05
	Trần Trung Hiếu
	
	

	06
	Lê Thế Huân
	
	

	07
	Nguyễn Thùy Linh
	
	

	08
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	
	

	09
	Nguyễn Anh Tăng
	
	

	10
	Quách Minh Thử (TBM)
	
	

	11
	Cao Văn Tuấn
	
	

	12
	Nguyễn Văn Yên
	
	

	BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP



	TT
	Họ và tên giảng viên
	Chương trình chi tiết
của các học phần
	Ghi chú

	01
	Tạ Minh Cường (PTK)
	Tất cả các chương trình chi tiết của các học phần trong bộ môn quản lý.
	Trưởng bộ môn chịu trách nhiệm phân công GV biên soạn chương trình chi tiết của các học phần.

	02
	Võ Cường (TBM)
	
	

	03
	Nguyễn Minh Đức (A)
	
	

	04
	Nguyễn Hồng Đức
	
	

	05
	Nguyễn Thùy Dương
	
	

	06
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	
	

	07
	Tăng Cẩm Huê
	
	

	08
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	
	

	09
	Trần Hiếu Trinh
	
	

	10
	Trần Công Tiến
	
	

	BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA



	TT
	Họ và tên giảng viên
	Tất cả các chương trình chi tiết của các học phần trong bộ môn quản lý.
	Trưởng bộ môn chịu trách nhiệm phân công GV biên soạn chương trình chi tiết của các học phần.

	01
	Châu Văn Bảo (TK)
	
	

	02
	Nguyễn Minh Đức (B)
	
	

	03
	Ngô Phong Cường
	
	

	04
	Lê Tiến Đạt
	
	

	05
	Mạnh Lê Hoàn
	
	

	06
	Huỳnh Ngọc Mai (TBM)
	
	

	07
	Đặng Đức Minh
	
	

	08
	Nguyễn Thị Tố Nga
	
	

	09
	Trần Nguyên Bảo Trân
	
	

	
	
	
	


· Tổng kết  kế hoạch công tác cá nhân của giảng viên:
· Thực hiện giao khối lượng theo đúng chuẩn khối lượng công tác giảng viên mà trường đã quy định cho từng năm học.
· Đầu năm học, căn cứ phân công khối lượng từ các tổ bộ môn, khoa cân đối và kế hoạch giảng dạy cho từng GV;

· Tất cả các giáo viên giảng dạy đều được phân công đủ khối lượng giảng dạy.
· Có 11 GV lên  thực tập tại doanh nghiệp 
· NCKH; Có 6 GV tham gia NCKH. Kết quả: Mô hình thiết bị đào tạo tự làm: 02 mô hình dự thi toàn quốc đạt giải nhất; 03 mô hình dự thi cấp Thành phố (01 đạt giải nhất, 02 đạt giải khuyết khích); Đề tài cấp trường: 02 đề tài đạt xuất sắc;

1.3.4.2.  Tổ chức thực hiện quy định về chuyên môn - nghiệp vụ tại khoa  
· 100% GV trong tổ bộ môn được dự giờ, kiểm tra chuyên môn theo kế hoạch chung của trường cho từng học kỳ của năm học. 
· Sinh hoạt chuyên môn: Đầu học kỳ, Bộ môn họp để phân công chuyên môn, thống nhất nội dung giảng dạy, hình thức thi, phương pháp dạy, giáo trình, tài liệu tham khảo,… Định kỳ phải sinh hoạt chuyên môn ít nhất 1 lần/ tháng và họp đột xuất hoặc báo cáo các chuyên đề.
· GV tham sáng kiến kinh nghiệm và thi đua 11SKKN (02 Xuất sắc, 5 tốt);
· Tất cả các GV sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy: Xây dựng dự án các phòng thực hành ( phòng Cơ điện tử) và k làm hè hàng năm để sửa chữa các thiết bị dạy học chuẩn tốt cho năm học.

· Ban lãnh đạo thường xuyên theo dõi, hỗ trợ và kiểm tra, đánh giá từng giai đoạn để điều chỉnh cho phù hợp.
1.3.4.3.  Tham gia quản lý đào tạo trong giờ lên lớp:
· Xác định trách nhiệm: GV khi lên lớp có trách nhiệm thực hiện giảng dạy đúng chương trình đã được duyệt, phải có đủ hồ sơ chuyên môn, chấp hành giờ giấc và chịu trách nhiệm quản lý SV-HS trong lớp do mình phụ trách. 

· Tăng cường trách nhiệm của giảng viên trong giờ lên lớp: Cần có sự phối hợp giữa GVBM, CVHT/GVCN, và nhân viên phòng CTCT & HSSV để xử lý, hoặc động viên, nhắc nhở kịp thời các trường hợp vi phạm của người học.
1.3.4.4. Đổi mới công tác ra đề thi và chấm thi. 

· Nội dung đổi mới: Đa dạng hóa hình thức thi. Xây dựng đề thi mở,  động viên khả năng tự học tập, nghiên cứu của HSSV.

· Đảm bảo đổi mới khả thi: Tăng cường vai trò của Tổ bộ môn trong việc quản lý chuyên môn, ra đề, chấm thi, hình thức thi, … Đầu học kỳ có họp chuyên môn để thống nhất trong bộ môn hình thức thi, nội dung đề thi, thời gian thi cho từng môn thi, cuối học kỳ có kiểm tra kết quả và điều chỉnh kịp thời cho học kỳ sau và ưu tiên cho hình thức thi trực tuyến. 
1.4. Tổn kết kế hoạch chuẩn hóa về năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học  cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa)
1.4.1. Tổng kết kế hoạch của đơn vị về triển khai nghiên cứu các loại đề tài khoa học.
	Loại đề tài

khoa học
	2018
	Ghi chú

	Đề tài cấp trường
	02
	Đạt xuất sắc

	Thi mô hình thiết bị tự làm
	2018
	Ghi chú

	Cấp thành phố
	03
	01 giải nhất  và  01 giải khuyến

	Cấp toàn quốc
	02
	02 đạt giải nhất


1.4.2. Chỉ tiêu viết bài đăng tạp chí, tạp chí chuyên ngành, bài hội thảo quốc tế (được xuất bản thành sách kỷ yếu). 

	Họ và tên
	2018
	Ghi chú

	Châu Văn Bảo
	04
	Đạt

	Tạ Minh Cường
	01
	Đạt

	Nguyễn Minh Đức (A)
	01
	Đạt


(Ứng với họ tên từng người là kế hoạch viết bài tạp chí chuyên ngành của từng năm)

1.4.3. Kế hoạch của đơn vị về triển khai nghiên cứu phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học.
· Hướng dẫn thực tập kết hợp với thực tiễn nghề nghiệp từ 2018 - 2020: 100% GV tham gia thực tập kết hợp với thực tiễn nghề nghiệp tại các doanh nghiệp.

Giải pháp khả thi: Từ các mối quan hệ của khoa với các doanh nghiệp, khoa sẽ phân công tất cả GV của khoa đều tham gia hướng dẫn HSSV thực tập và kết hợp với thực tiễn nghề nghiệp tại các doanh nghiệp.

· Tham gia bồi dưỡng nâng cao, luyện thi tay nghề cho học sinh sinh viên giỏi các cấp. 
Giải pháp khả thi: Đầu năm học khoa lên hoạch tổ chức bồi dưỡng nâng cao, luyện thi tay nghề cho học sinh sinh viên giỏi các cấp khoa, cấp trường và cấp thành phố. Kết hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ thiết bị cho HSSV luyện thi giỏi nghề. 
1.5. Tổng kết Kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị cho Cán bộ và giảng viên 
· Bồi dưỡng qua các năm từ 2018:
	Họ và tên
	2018
	Ghi chú

	Châu Văn Bảo
	
	

	Tạ Minh Cường
	x
	Đạt TC LLCT

	Võ Cường
	x
	Đạt TC LLCT

	Nguyễn Minh Đức Cường
	x
	Đạt TC LLCT

	Huỳnh Ngọc Mai
	x
	Đạt TC LLCT

	Bốc Minh Trí
	x
	Đạt TC LLCT

	Quách Minh Thử
	x
	Đạt TC LLCT

	Nguyên Văn Yên
	x
	Đạt TC LLCT


· Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: Bằng tốt nghiệp TC LLCT;
1.6. Tổng kết kế hoạch xây dựng văn hóa tổ chức của đơn vị khoa
1.6.1.  Xây dựng văn hóa tổ chức của đơn vị khoa.

· Xác định trách nhiệm cá nhân trong đơn vị. 
· Mỗi cá nhân là một tấm gương đạo đức nhà giáo.

· Tận tâm, tận tụy trong công việc.
· Luôn sẵn sàng trong công cuộc kiến thiết, và hiện thực hóa các ý tưởng nhằm xây dựng khoa ngày càng phát triển, thành công. 
· Xây dựng quan hệ đoàn kết, đồng thuận của đơn vị.
· Đoàn kết là biểu trưng cho sức mạnh tập thể, do đó phải thường xuyên vận động mọi cá nhân trong đơn vị cùng đoàn kết, hợp tác, tương trợ lẫn nhau.
· Cùng nhau giúp đỡ để khoa ngày càng phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
· Phát huy vai trò gương mẫu của lãnh đạo đơn vị. 
· Lãnh đạo khoa luôn đi đầu trong mọi công tác, khuyến khích và phát huy nội lực của từng cá nhân trong đơn vị.
· Luôn luôn gương mẫu và chuẩn mực cho GV noi theo.
· Xây dựng lề lối làm việc của đơn vị. 
· Luôn có tư duy đổi mới, cải tiến các biện pháp thực hiện trong chuyên môn và quản lý để đáp ứng được nhu cầu và áp lực công việc.
· Luôn luôn chấp hành tốt nội quy, quy định của khoa, của trường, của pháp luật và gương mẫu cho GV noi theo.
· Tuân thủ những quy định chung nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt trong từng công việc để đạt hiệu cao.
    Trong năm 2018 tất cả các GV trong khoa đoàn kết không vi phạm nội quy và quy định của cơ quan
1.7. Tổng kế kế hoạch xây dựng đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị khoa: 

1.7.1. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của viên chức trong đơn vị: 

· Đối với trường: Chấp hành sự phân công - Đoàn kết – Hợp tác – Xây dựng Nhà trường phát triển.

· Đối với khoa: Chấp hành sự phân công - Đoàn kết – Hợp tác – Hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

· Đối với bản thân: Gương mẫu – Trung thực – Đạo đức nghiệp nghề- Đổi mới tư duy – Có ý thức học hỏi để hoàn thiện bản thân. 

· Đối với đồng nghiệp: Nhẫn nại - Chia sẻ - Tương trợ giúp đỡ nhau.

· Đối với HSSV: Tận tâm – Chỉ bảo – Nhiệt huyết.

· Đối với công việc: Luôn nổ lực - Hăng say trong công việc -  Có trách nhiệm – Yêu nghề.
Trong năm 2018 khoa thực hiện tốt các phong trào:

·  Phong trào “CB-GV-NV đổi mới tư duy, hăng say làm việc, hoạt động hiệu quả”, nhằm tạo phong cách làm việc chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn ISO.
· Phong trào “Không ngừng học tập rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý, yêu thương HSSV”, nhằm tạo ra nguồn nhân lực có tay nghề cao, có phẩm chất đạo đức tốt, có lòng yêu nghề, yêu nước, thương dân.
2. Tổng kết kế hoạch sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức trong đơn vị 

2.1. Tổng kết kế hoạch thực hiện giao khối lượng công tác cho giảng viên:
· Kết quả cụ thể để thực hiện giao khối lượng công tác cho giảng viên một cách công bằng, hợp lý.
· Đầu năm học GV lên kế hoạch thực tập tại doanh nghiệp; Kế hoạch NCKH; Kế hoạch học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ các kế hoạch của GV khoa lên khối lượng cho từng GV cho đủ khối lượng.

· Cho GV đăng ký môn dạy trong tổ của mình, nếu trong tổ không đủ khối lượng thì khoa phân qua tổ khác có khối lượng dư.
· Khuyến khích GV dạy được nhiều môn, để khoa dễ phân thời khóa biểu cho GV và đảm bảo đủ khối lượng.
· Biện pháp giải quyết các trường hợp không hoàn thành đủ khối lượng công tác:
· Chuyển khối lượng thiếu sang năm học kế tiếp, hoặc lấy khối lượng khác bù vào khối lượng giảng dạy.
· Phân GV thiếu khối lượng dạy các lớp học lại hoặc dạy qua khoa khác có các môn học do khoa phụ trách.

· Tham gia tư vấn tuyển sinh cùng với trường cho đủ chỉ tiêu.

Kết quả 100% GV dạy đủ và dư khối lượng chuẩn. GV được phân giảng dạy đúng chuyên môn
2.2. Đánh giá nhà giáo, đánh giá viên chức.
· Kết quả đánh giá nhà giáo theo chuẩn, đánh giá viên chức:
· Đánh giá nhà giáo: Theo kế hoạch của trường dựa trên Phiếu đánh giá nhà giáo của trường. Căn cứ vào các Tiêu chí mà Hội đồng khoa sẽ đánh giá cho từng nhà giáo.
· Đánh giá viên chức: Theo kế hoạch của trường dựa trên các quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ của trường hàng năm khoa sẽ tiến hành đánh giá viên chức.
· Biện pháp xử lý đối với Nhà giáo chưa đạt chuẩn và VC chỉ đạt mức hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ: 

· Động viên những Nhà giáo lên kế hoạch để thực hiện những Tiêu chuẩn chưa đạt.
· Khoa tổ chức và hỗ trợ, tạo điều kiện để Nhà giáo thực hiện tốt kế hoạch của mình.

· Đối với VC chỉ đạt mức hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ thì khoa và VC họp để rút kinh nghiệm và đề ra những biện pháp khắc phục. đồng thời khoa tạo điều kiện để cho VC hoàn thành tốt nhiệm vụ.
· Biện pháp khen thưởng VC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thành tích giảng dạy giỏi: Tuyên dương trước tập thể, dành những ưu tiên cho VC như các xuất học tập bồi dưỡng chuyên môn, học nâng cao trình độ,… Đề nghị Nhà trường khen thưởng hay đề xuất lên lương trước thời hạn.
Kết quả: 

· Đánh giá nhà giáo:30/37 GV đạt chuẩn chuyên môn nghiệp vụ nhà giáo
· Đánh giá viên chức: 10GV/30GV Đạt xuất sắc nhiệm vụ, 19GV/30GV Hoàn thành tốt nhiệm vu, 01 GV/30GV hoàn thành nhiệm vụ
3. Kế hoạch xây dựng ngành, nghề, phương thức đào tạo theo chiến lược phát triển chung của trường
3.1. Xây dựng ngành mũi nhọn và nghề trọng điểm theo chiến lược phát triển chung của trường
· Ngành mũi nhọn: Có
· Nghề trọng điểm, cấp nào:
· Ngành: Điện công nghiệp và Cơ điện tử cấp ASEAN.

· Ngành: Điện – Điện tử cấp Quốc gia.
· Yêu cầu của ngành mũi nhọn và nghề trọng điểm:
· Đội ngũ Nhà giáo phải đủ chuẩn theo quy định

· Các phòng thực hành phải đầu tư đầy đủ và hiện đại phù hợp với công nghệ 4.0

· Chương trình và giáo trình phải thường xuyên cập nhật cho phù hợp ngành nghề đạt chuẩn Quốc gia và ASEAN.

· Phải đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp với công nghệ 4.0

· Phải đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp

· Phải áp dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý và đạo tạo, tạo tính tiện nghi và thuận tiện cho quá trình dạy và học.
· Giải pháp xây dựng ngành mũi nhọn và nghề trọng điểm
· Thứ nhất, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở đổi mới, nâng cao chất lượng các yếu tố đảm bảo, như  nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đầu tư đồng bộ thiết bị đào tạo hướng tới phù hơp với công nghệ sản xuất của doanh nghiệp; đổi mới chương trình đào tạo theo hướng linh hoạt, gắn với định hướng sử dụng kỹ năng lao động của doanh nghiệp; đổi mới phương thức đào tạo theo hướng đào tạo theo tín chỉ, nhằm đáp ứng nhu cầu học suốt đời của người lao động.

· Thứ hai, xây dựng các mối quan hệ chặt chẽ giữa đào tạo nghề nghiệp với doanh nghiệp và TTLĐ ở các cấp để đảm bảo cho các hoạt động của hệ thống GDNN  hướng vào việc đáp ứng  nhu cầu của từng ngành, từng lĩnh vực. Theo Luật GDNN, doanh nghiệp có trách nhiệm chính trong việc ĐTN cho mình (tự tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho lao động của doanh nghiệp; phối hợp với CSDN để cùng đào tạo, đặt hàng đào tạo); đồng thời trực tiếp tham gia vào các hoạt động đào tạo nghề nghiệp (xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề, xác định danh mục nghề, xây dựng chương trình đào tạo, đánh giá kết quả học tập của người học nghề…). Với vai trò là nhà đầu tư và đồng thời cũng là đối tác khách hàng cho chính “sản phẩm” của mình.  Xây dựng mô hình “Trường trong doanh nghiệp” trong đó nhấn mạnh vai trò “đào tạo” của doanh nghiệp với giáo viên chính là những thợ bậc cao, những kỹ sư lành nghề trong doanh nghiệp kèm cặp hướng dẫn học viên trên những thiết bị máy móc sẵn có. Chương trình học sẽ được phát triển bởi sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp.

· Thứ ba, phát triển hệ thống thông tin TTLĐ để gắn kết đào tạo và sử dụng lao động.

· Thứ tư, hình thành và tăng cường chất lượng hoạt động của các trung tâm quan hệ doanh nghiệp trong các cơ sở GDNN để làm tốt vai trò cầu nối giữa đào tạo và sử dụng lao động. Các trung tâm này phải có tính chuyên nghiệp cao, đội ngũ nhân viên phải được trang bị các kiến thức chuyên ngành về quan hệ khách hàng,  kiến thức về makerting xã hội và có các điều kiện làm việc hợp lý.
· Thứ năm, hình thành mô hình Nhà trường thông minh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Kết quả 

· Khoa cùng với nhà trường đã và đang xây dựng  phòng thực hành tiếp cận công nghệ 4.0

· Nhà trường luôn khuyến khích và có chế độ đãi nghộ cho GV tự nâng cao chuyên môn nghiệp vụ

· Khoa kết hợp với TT Quan hệ doanh nghiệp làm cầu nối với các doanh nghiệp để kết hợp giữa đào tạo và thị trường sử dụng lao động 
3.2. Liên kết đào tạo
· Xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo.
· Liên kết đào tạo trong nước và nước ngoài.

· Liên kết với các doanh nghiệp gửi GV và HSSV đi thực tập; Liên kết đào tạo tại trường hay tại doanh nghiệp.

· Liên kết với các doanh nghiệp bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghề nghiệp cho công nhân, cử nhân . . .

· Đóng góp vào nguồn lực của trường từ nguồn thu liên kết đào tạo: Theo qui chế của trường
· Giải pháp: 
· Liên kết đào tạo quốc tế theo liên kết của trường với tổ chức quốc tế.

· Chủ động liên hệ với các doanh nghiệp tổ chức các lớp học chuyên sâu về nghề hoặc chuyên đề lắp ráp vận hành, sửa chũa các thiết bị mới, hiện đại theo yêu cầu của doanh nghiệp (theo ngành, nghề cụ thể).

· Chủ động liên hệ với các doanh nghiệp nâng cao tay nghề bậc thợ cho công nhân.
Kết quả trong 2018 khoa đã kết đào tạo với 

· Công ty thang máy KONE
· Schneider Electric
· Công ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến
· Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
· Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ Và Dịch Vụ Truyền Thông Âu Lạc (CT Altamedia)

4. Đề xuất đóng góp xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh 
· Đề xuất 1: Đa dạng ngành, nghề, bậc học.  
· Đề xuất 2: Đổi mới quản lý và tạo lực lượng giảng dạy mạnh về chất và lượng; Nhanh chóng áp dụng mô hình Nhà trường thông minh; Đầu tư cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0.
· Đề xuất 3: Tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để đào tạo các bậc mà trường chưa đào tạo; Tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để hỗ trợ và tham gia đào tạo.
Các vấn đề khác: Đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp với công nghiệp 4.0; Áp dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý và quá trình dạy và học
 (Trình bày thêm những nội dung mới theo khả năng sáng tạo góp phần nâng cao hoạt động quản lý của đơn vị và sự phát triển của nhà trường)

III. CAM KẾT TRÁCH NHIỆM CỦA DƠN VỊ
1. Đặt lợi ích của nhà trường, của khoa lên trên lợi ích của cá nhân, sẵn sàng phấn đấu vì sự nghiệp phát triển chung của nhà trường. 

2. Tạo điều kiện và giúp đỡ cá nhân giảng viên thực hiện nhiệm vụ
3. Mỗi năm một lần, Chủ tịch Hội đồng khoa sẽ báo cáo trước đơn vị về mức độ hoàn thành các chỉ tiêu trong Kế hoạch hoạt động đã đề ra và lập báo cáo trình Hiệu trưởng. 

4. Kế hoạch hoạt động này được công khai ở đơn vị để làm cơ sở theo dõi, giám sát, động viên các cá nhân phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra. 

5. Nếu không hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đã cam kết trong Kế hoạch hoạt động này, nhà trường sẽ xem xét đánh giá mức độ hoàn thành công tác của đơn vị và các cá nhân liên quan.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2019

TRƯỞNG KHOA


(ký và ghi rõ họ tên)
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